
Thöù Buoåi Tieát Thôøi gian Lôùp 1/1 Lôùp 1/2 Lôùp 2/1 Lôùp 2/2 Lôùp 2/3 Lôùp 3/1 Lôùp 3/2 Lôùp 4/1 Lôùp 4/2 Lôùp 5/1

1 7g30 - 8g10 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 8g10 - 8g50 Học vần Toán AV Toán Toán Tin TĐ-KC AV Toán Toán 

3 9g20 - 10g00 Học vần Học vần Toán AV Đạo đức TĐ-KC Tin Toán Tập đọc TD

HAI
4 10g00 -10g40 Tin Học vần Đạo đức Đạo đức AV TĐ-KC TĐ-KC Tập đọc TD Tập đọc

1 14g00 - 14g40 SHĐ Tin AV Nhạc MT Toán Toán Khoa học AV Đạo đức

2 15g10 - 15g50 AV Đạo đức Nhạc MT Đội AV Tập viết CLB CLB Kể chuyện

3 15g50 -16g30 AV Rèn T-TV MT Đội Nhạc Tập viết AV CLB CLB Khoa học

1 7g30 - 8g10 Học vần AV Tập đọc Tập đọc Toán Tập đọc Tập đọc Toán Toán AVBN

2 8g10 - 8g50 Học vần Toán Tập đọc Tập đọc AV Toán Toán AVBN TLV TD

3 9g20 - 10g00 Toán Học vần Toán AV Tập đọc TD TNXH TLV AVBN Toán 

BA
4 10g00 -10g40 Đạo đức Học vần AV Toán Tập đọc TNXH TD LT-Câu Khoa học Chính tả

1 14g00 - 14g40 Nhạc TNXH Chính tả Chính tả TD MT Đội Kĩ thuật LT-Câu Tin

2 15g10 - 15g50 KNS SHCN TNXH TD Chính tả Nhạc MT AV Đội CLB

3 15g50 -16g30 Thủ công KNS TD Rèn T-TV Rèn T-TV Đội Nhạc AV Kĩ thuật CLB

1 7g30 - 8g10 Học vần AV AVBN Tập đọc Tập đọc AV TD Toán Toán Toán 

2 8g10 - 8g50 Học vần AV AVBN Toán Toán TD AV Tập đọc Tin Tập đọc

3 9g20 - 10g00 AV Học vần Toán AVBN Tin Toán Toán TD Tập đọc AV

TÖ
4 10g00 -10g40 AV Học vần Tập đọc Tin AVBN Chính tả Chính tả Lịch sử TD TLV

1 14g00 - 14g40 MT Thủ công AV LT-Câu LT-Câu LT-Câu AV Tin Nhạc Khoa học

2 15g10 - 15g50 CLB CLB LT-Câu AV GDNGLL AV AVBN Nhạc MT Kĩ thuật

3 15g50 -16g30 CLB CLB Thủ công GDNGLL AV AVBN LT-Câu MT Tin AV

1 7g30 - 8g10 Toán Học vần Toán AV Toán Đạo đức AV Toán Toán LT-Câu

2 8g10 - 8g50 Học vần Học vần Chính tả Toán AV AV Đạo đức LT-Câu LT-Câu Toán 

3 9g20 - 10g00 Học vần Toán AV Chính tả Chính tả Toán Toán Chính tả AV Lịch sử

NAÊM
4 10g00 -10g40 TNXH AV Kể chuyện TNXH TNXH Chính tả Chính tả Khoa học Chính tả AV

1 14g00 - 14g40 SHCN Nhạc AV Rèn T-TV Rèn T-TV Rèn T Rèn T AV Lịch sử MT

2 15g10 - 15g50 AV Rèn T-TV Đội Tập viết Tập viết CLB CLB Đạo đức AV Nhạc

3 15g50 -16g30 AV MT Tập viết SHCN CLB CLB Kể chuyện Khoa học Đội

1 7g30 - 8g10 Toán Học vần TD TLV Toán Toán Toán Toán Toán Tin

2 8g10 - 8g50 Toán Học vần Toán TD Thủ công TLV TLV TLV TLV TLV

3 9g20 - 10g00 Học vần Toán TLV Toán TD GDNGLL GDNGLL Tin Đạo đức Toán 

SAÙU
4 10g00 -10g40 Học vần Rèn T-TV SHCN Thủ công TLV Tin Thủ công TD Kể chuyện Địa lý

1 14g00 - 14g40 TD AVBN Tin Kể chuyện Kể chuyện Thủ công Rèn TV Địa lý AV LT-Câu

2 15g10 - 15g50 AVBN TD CLB CLB CLB Rèn TV Tin Đội Địa lý AV

3 15g50 -16g30 AVBN Đội CLB CLB CLB SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

Chieàu

Saùng

Chieàu

Saùng

Chieàu

Saùng
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Ghi chú :

1. Giáo viên mới tuyển dụng : 

a. Nguyễn Ngọc Huyền Trân - GVCN Lớp 5.2

b. Nguyễn Thùy Trang - GV Tiếng Anh

2. Giáo viên chuyển khối:

a. Hồ Thúy Mỹ Hiền - K.1->K.2

b. Nguyễn Văn Hưng - K.5->K.3

3. Lớp có HS hòa nhập:  

a. Lớp Hai.2:  01 hs

b. Lớp Ba.1 :   01 hs

c. Lớp Ba.2:  02 hs

d. Lớp Năm.1 :   01 hs HiỆU TRƯỞNG

Tổng số HS KT: 05

Phạm Công Sỹ



Lôùp 5/2
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